
CHUYÊN ĐỀ 13. BIẾN CỐ HỢP VÀ BIẾN CỐ GIAO. BIẾN CỐ ĐỘC LẬP. CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 


Xét phép thử  có không gian mẫu là tập hợp  gồm hữu hạn phần tử; các kết quả của phép thử là đồng khả năng, các biến cố đều liên quan đến phép thử đó.


























1. Phép toán trên các biến cố
a) Biến cố hợp
Cho hai biến cố  và . Khi đó  là các tập con của không gian mẫu . Đặt , ta có  là một biến cố và được gọi là biến cố hợp của hai biến cố  và , kí hiệu là .
b) Biến cố giao
Cho hai biến cố  và . Khi đó  là các tập con của không gian mẫu . Đặt , ta có  là một biến cố và được gọi là biến cố giao của hai biến cố  và , ki hiệu là  hay .
c) Biến cố xung khắc
Cho hai biến cố  và . Khi đó  là các tập con của không gian mẫu . Nếu  thì  và  gọi là hai biến cố xung khắc.









2. Biến cố độc lập
Cho hai biến cố  và . Hai biến cố  và  được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia.
Chú ý: Nếu  là hai biến cố độc lập thì mỗi cặp biến cố sau cũng độc lập:  và  và  và .











3. Các quy tắc tính xác suất
a) Công thức cộng xác suất
Cho hai biến cố  và . Khi đó .
Hệ quả: Nếu hai biến cố  và  là xung khắc thì .
b) Công thức nhân xác suất
Cho hai biến cố  và . Nếu hai biến cố  và  là độc lập thì .
B. BÀI TẬP ÁP DỤNG
Câu 1:	Tung một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xét các biến cố: A: "Lần thứ nhất xuất hiện mặt ngửa";

: "Lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa";

: "Cả hai lần đều xuất hiện mặt ngửa”;

: "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa".



Trong hai biến cố  biến cố nào là biến cố hợp của hai biến cố ? Biến cố nào là biến cố giao của hai biến cố?
Lời giải




Biến cố hợp : "Cả hai lần đều xuất hiện mặt ngửa". là kết quả của việc ghép lại hai biến cố , tức là xảy ra cùng lúc cả .





Biến cố giao : "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa". là kết quả của việc giao của hai biến cố , tức là ít nhất một trong hoặc xảy ra.
Câu 2:	Gieo ngẫu nhiên một xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xét các biến cố:

: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất lớn hơn 4";

: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai nhỏ hơn 4";

: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất nhỏ hơn 4".
Trong các biến cố trên, hãy:
a) Tìm cặp biến cố xung khắc;
b) Tìm cặp biến cố độc lập.
Lời giải





a) Cặp biến cố xung khắc là , vì nếu  xảy ra thì  không thể xảy ra, và ngược lại, nếu  xảy ra thì  không thể xảy ra.





b) Cặp biến cố độc lập là , vì xảy ra hay không xảy ra biến cố  không ảnh hưởng đến khả năng xảy ra biến cố , và ngược lại, xảy ra hay không xảy ra biến cố  cũng không ảnh hưởng đến khả năng xảy ra biến cố .
Câu 3:	Một hộp có 12 viên bi có cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 7 viên bi màu xanh và 5 viên bi màu vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi từ hộp đó. Tính xác suất để trong 5 viên bi được chọn có ít nhất 2 viên bi màu vàng.
Lời giải

Có 


Xét biến cố : "Trong 5 viên bi được chọn không có viên bi màu vàng nào". 


Xét biến cố : "Trong 5 viên bi được chọn có 1 viên bi màu vàng, 4 viên bi màu xanh 

Xét biến cố : "Trong 5 viên bi được chọn có ít nhất 2 viên bi màu vàng".

Xét biến cố : "Trong 5 viên bi được chọn có nhiều nhất 1 viên bi màu vàng".


Có .
Câu 4:	Hai bạn Việt và Nam cùng tham gia một kì thi trắc nghiệm môn Toán và môn Tiếng Anh một cách độc lập nhau. Đề thi của mỗi môn gồm 6 mã đề khác nhau và các môn khác nhau thì mã đề cũng khác nhau. Đề thi được sắp xếp và phát cho học sinh một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để hai bạn Việt và Nam có chung đúng một mã đề thi trong kì thi đó.
Lời giải




Giả sử xác suất để Việt và Nam chọn cùng một mã đề là , với  là tổng số mã đề khác nhau. Vậy xác suất để Việt chọn một mã đề và Nam chọn cùng mã đề đó là , và xác suất để cả hai chọn đúng mã đề là 


Câu 5:	Trong một chiếc hộp có 20 viên bi có cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 9 viên bi màu đỏ, 6 viên bi màu xanh và 5 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi. Tìm xác suất để 3 viên bi lấy ra có đúng hai màu.
Lời giải

Ta có: 
Gọi A là biến cố: "3 viên vi lấy ra có đúng hai màu"

Khi đó  là biến cố: "3 viên bi lấy ra có đúng 1 màu hoặc có cả ba màu"




Câu 6:	Bạn Dũng và bạn Hương tham gia đội văn nghệ của nhà trường. Nhà trường chọn từ đội văn nghệ đó một bạn nam và một bạn nữ để lập tiết mục song ca. Xác suất được nhà trường chọn vào tiết mục song ca của Dũng và Hương lần lượt là  và .
Tính xác suất của các biến cố sau:

a) : “Cả hai bạn được chọn vào tiết mục song ca”;

b) : “Có ít nhất một bạn được chọn vào tiết mục song ca”;

c): “Chỉ có bạn Hương được chọn vào tiết mục song ca”
Lời giải

a) .


b) Xét biến cố : "Dũng không được chọn". 


Xét biến cố : "Hương không được chọn". 

c) .



Câu 7:	Hai bạn Mai và Thi cùng tham gia một kì kiểm tra ngoại ngữ một cách độc lập nhau. Xác suất để bạn Mai và bạn Thi đạt từ điểm  trở lên lần lượt là  và .


Tính xác suất của biến cố : “Cả hai bạn đều đạt từ điểm  trở lên”.
Lời giải
P(C) = 0,8. 0,9 = 0,72.


Câu 8:	Một người chọn ngẫu nhiên  lá thư vào  phong bì đã ghi địa chỉ sao cho mỗi phong bì chỉ chứa một lá thư. Tính xác suất để có ít nhất một lá thư được cho vào đúng phong bì đã ghi địa chỉ theo lá thư đó.
Lời giải

.

Có biến cố : "Có ít nhất một lá thư được cho vào đúng phong bì đã ghi địa chỉ theo lá thư đó".


Xét biến cố : "Không có lá thư nào được cho vào đúng phong bì đã ghi địa chỉ theo lá thư đó"..










Câu 9:	Một hộp chứa  quả cầu có cùng kích thước và khối lượng. Trong đó có  quả cầu màu xanh đánh số từ  đến , có  quả cầu màu vàng đánh số từ  đến , có  quả cầu màu đỏ đánh số từ  đến . Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu từ hộp. Tính xác suất để 2 quả cầu được lấy vừa khác màu vừa khác số.
Lời giải



Gọi biến cố : "2 quả cầu được lấy vừa khác màu vừa khác số"

Khi đó biến cố :"2 quả cầu được lấy củng màu hoặc khác màu cùng số"





Câu 10:	Bạn An vẽ trên đất một bảng gồm  ô vuông như Hình 3. Sau đó, bạn An cầm  viên bi giống nhau đặt ngẫu nhiên vào  ô vuông trong bảng đó. Tính xác suất để bất kì hàng nào và cột nào của bảng cũng có viên bi.
	[bookmark: _Hlk140480182]
	
	

	
	
	

	
	
	


Hình 3

Không gian mẫu: .

[bookmark: _Hlk140480380]Gọi A là biến cố: “bất kì hàng nào và cột nào của bảng cũng có viên bi”, khi đó ta có biến cố đối: : “có 1 hàng hoặc 1 cột không có viên bi”.
Gọi B là biến cố: 1 hàng không có viên bi

 Chọn 1 hàng trong 3 hàng có  cách.

 Xếp 4 viên bi vào 2 hàng còn lại có  cách.

 cách.
Gọi C là biến cố: 1 cột không có viên bi.

 Chọn 1 cột trong 3 cột có  cách.

 Xếp 4 viên bi vào 2 cột còn lại có  cách.

 cách.

Ta có:  "1 hàng không có viên bi và 1 cột không có viên bi ".
	X
	X
	

	X
	X
	

	
	
	




 Chọn 1 hàng không có viên bi có  cách.

 Chọn 1 cột không có viên bi có  cách.
 Xếp 4 viên bi vào 4 ô còn lại có 1 cách.

.

.

Vậy .
[bookmark: _Hlk134518704]File word và đáp án chi tiết vui lòng liên hệ zalo: 0834 332 133
Giáo viên có nhu cầu sở hữu trọn bộ file word Bài giảng Toán 6,7,8, 9,10 11,12 và bộ đề kiểm tra kết thúc chuyên đề, giữa kì, cuối kì, toán vd vdc và toán thực tế có lời giải chi tiết của Thầy giáo, Tác giả Trần Đình Cư  vui lòng liên hệ zalo Trần Đình Cư: 0834 332 133 để được hỗ trợ tối đa . Ủng hộ chính chủ để được bảo hành và nhiều ưu đãi khác.
Tránh mua các trang và cá nhân khác.
Mua đúng tài liệu, chuyển khoản đúng tên tác giả: Trần Đình Cư
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THCS của Thầy Trần Đình Cư: 
https://www.facebook.com/groups/648908762117217
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THPT của Thầy Trần Đình Cư:
https://www.facebook.com/groups/dinhcuvip0603
[bookmark: _Hlk149277610]Link truy cập tài liệu chất lượng Thầy Trần Đình Cư (Dành cho giáo viên): https://zalo.me/g/yqbawz822
Thông tin WEB các tài liệu chính chủ của Tác giả, thầy giáo Trần Đình Cư: toanthaycu.com
Câu 11:	Một hộp có 10 viên bi màu xanh và 15 viên bi màu đỏ, các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi. Xét các biến cố:

: "Hai viên bi được lấy ra có cùng màu xanh";

: "Hai viên bi được lấy ra có cùng màu đỏ";

: "Hai viên bi được lấy ra cùng màu";

: "Hai viên bi được lấy ra khác màu".
Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây:



a) Biến cố hợp của hai biến cố  và  là biến cố .



b) Biến cố hợp của hai biến cố  và  là biến cố .



c) Biến cố hợp của hai biến cố  và  là biến cố .
Lời giải
Phát biểu a) đúng; phát biểu b) sai; phát biểu c) đúng.
Câu 12:	Gieo một xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xét các biến cố:

: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất là số lẻ";

: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai là số lẻ".
Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây:


a) Biến cố giao của hai biến cố  và  là "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất là số lẻ hoặc số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai là số lẻ”.


b) Biến cố giao của hai biến cố  và  là "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất là số lẻ và số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai là số lẻ".


c) Biến cố giao của hai biến cố  và  là "Tích số chấm xuất hiện ở hai lần gieo là số lẻ".


d) Biến cố giao của hai biến cố  và  là "Tích số chấm xuất hiện ở hai lần gieo là số chẵn".
Lời giải
Phát biểu a) sai; phát biểu b) đúng; phát biểu c) đúng; phát biểu d) sai.
Câu 13:	Tung một đồng xu cân đối và đồng chất ba lần liên tiếp. Xét các biến cố:


: "Đồng xu xuất hiện mặt sấp  ở lần tung thứ nhất";


: "Đồng xu xuất hiện mặt ngửa  ở lần tung thứ nhất".
Hai biến cố trên có xung khắc hay không?
Lời giải


Ta có: ; SSN; SNS; SNN .



Suy ra . Do đó  và  là hai biến cố xung khắc.
Câu 14:	Một hộp có 7 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu đỏ, các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy viên bi ngẫu nhiên hai lần liên tiếp, trong đó mỗi lần lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, ghi lại màu của viên bi lấy ra và bỏ lại viên bi đó vào hộp. Xét các biến cố:

: Viên bi màu đỏ được lấy ra ở lần thứ nhất;

: Viên bi màu xanh được lấy ra ở lần thứ hai.


Hai biến cố  và  có độc lập không? Vì sao?
Lời giải













Trước hết, xác suất của biến cố  khi biến cố  xảy ra bằng , xác suất của biến cố  khi biến cố  không xảy ra cũng bằng . Do đó việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố  không làm ảnh hưởng đến xác suất xày ra của biến cố . Mặt khác xác suất của biến cố  bằng , không phụ thuộc vào việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố . Vậy hai biến cố  và  là độc lập.

Câu 15:	Một xưởng sản xuất có hai động cơ chạy độc lập với nhau. Xác suất để động cơ I và động cơ II chạy tốt lần lượt là 0,7 và 0,8. Tính xác suất của biến cố : "Cả hai động cơ đều chạy tốt".
Lời giải


Xét biến cố : "Động cơ I chạy tốt", ta có: .


Xét biến cố : "Động cơ II chạy tốt", ta có: .



Ta thấy  và  là hai biến cố độc lập và .

Suy ra .

Câu 16:	Trong một giải bóng đá có hai đội Tín Phát và An Bình ở hai bảng khác nhau. Mỗi bảng chọn ra một đội để vào vòng chung kết. Xác suất lọt qua vòng bảng của hai đội Tín Phát và  Bình lần lượt là 0,6 và 0,7. Tính xác suất của các biến cố sau:

a) : "Cả hai đội Tín Phát và An Bình lọt vào vòng chung kết";

b) : "Có ít nhất một đội lọt vào vòng chung kết";

c) : "Chỉ có đội Tín Phát lọt vào vòng chung kết".
Lời giải
Xét các biến cố:
E: "Đội Tín Phát lọt vào vòng chung kết";
G: "Đội An Bình lọt vào vòng chung kết".




Vì hai đội ở hai bảng khác nhau nên hai biến cố  và  là hai biến cố độc lập, ta có:  và .


a) Vì  nên .


b) Vì  nên



c) Xét biến cố đối  của biến cố . Ta có: .



Vì  và  là hai biến cố độc lập và  nên


Câu 17:	Một công ty đón đoàn khách bao gồm khách đến từ nước Anh và khách đến từ nước Pháp. Công ty chọn 3 cán bộ phiên dịch từ một nhóm cán bộ phiên dịch có 19 người, trong đó có 10 cán bộ phiên dịch tiếng Anh và 9 cán bộ phiên dịch tiếng Pháp, mỗi người chỉ phiên dịch được một thứ tiếng.
a) Công ty có bao nhiêu cách chọn 3 cán bộ sao cho có cả cán bộ phiên dịch tiếng Anh và cán bộ phiên dịch tiếng Pháp?
b) Tính xác suất của biến cố "Trong 3 cán bộ được chọn có cả cán bộ phiên dịch tiếng Anh và cán bộ phiên dịch tiếng Pháp".
Lời giải
a) Xét các biến cố:

: "Trong 3 cán bộ được chọn có cả cán bộ phiên dịch tiếng Anh và cán bộ phiên dịch tiếng Pháp".

: "Trong 3 cán bộ được chọn có 1 cán bộ phiên dịch tiếng Anh và 2 cán bộ phiên dịch tiếng Pháp".
C: "Trong 3 cán bộ được chọn có 2 cán bộ phiên dịch tiếng Anh và 1 cán bộ phiên dịch tiếng Pháp".


Ta có: , suy ra .


Số các kết quả thuận lợi cho biến cố  là .


Số các kết quả thuận lợi cho biến cố  là .


Số kết quả thuận lợi cho biến cố  là .
Vậy công ty có 765 cách chọn 3 cán bộ sao cho có cả cán bộ phiên dịch tiếng Anh và cán bộ phiên dịch tiếng Pháp


b) Mỗi cách chọn 3 cán bộ từ 19 cán bộ phiên dịch cho ta một tổ hợp chập 3 của 19 phần tử. Do đó, không gian mẫu  gồm các tổ hợp chập 3 của 19 phần tử và .


Vậy xác suất của biến cố  là: .
Câu 18:	Một người cho ngẫu nhiên 3 lá thư vào 3 chiếc phong bì đã ghi địa chỉ sao cho mỗi phong bì chỉ chứa một lá thư. Tính xác suất để có ít nhất một lá thư được cho vào đúng phong bì đã ghi địa chỉ theo lá thư đó.
Lời giải



Giả sử lá thư , lá thu II, lá thư III tương ứng với các phong bì đã ghi đúng địa chi là phong bì , phong bì , phong bì III.

Mỗi cách chọn 3 phong bì cho 3 lá thư tương ứng với một hoán vị của 3 phần tử. Do đó số phần tử của không gian mẫu là .

Gọi  là biến cố có ít nhất một lá thư được cho vào đúng phong bì đã ghi địa chi theo lá thư đó.


Khi đó biến cố đối của biến cố  là : "Cả ba lá thư được cho vào phong bì không đúng địa chỉ".

Sơ đồ hình cây biểu thị các khả năng thuận lợi cho biến cố .
[image: ]

Suy ra .

Khi đó .
Câu 19:	Một hộp chứa 9 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 4 quả cầu màu xanh đánh số từ 1 đến 4, có 3 quả cầu màu vàng đánh số từ 1 đến 3, có 2 quả cầu màu đỏ đánh số 1 và 2. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu từ hộp. Tính xác suất để 2 quả cầu được lấy vừa khác màu vừa khác số.
Lời giải


Mỗi cách lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu từ một hộp có 9 quả cầu cho ta một tổ hợp chập 2 của 9 phần tử. Do đó không gian mẫu  gồm các tổ hợp chập 2 của 9 phần tử và .

Xét biến cố : "Lấy được 2 quả cầu vừa khác màu vừa khác số".

Sơ đồ hình cây biểu thị các khả năng thuận lợi cho biến cố .
[image: ]


Suy ra . Vậy .
File word và đáp án chi tiết vui lòng liên hệ zalo: 0834 332 133
Giáo viên có nhu cầu sở hữu trọn bộ file word Bài giảng Toán 6,7,8, 9,10 11,12 và bộ đề kiểm tra kết thúc chuyên đề, giữa kì, cuối kì, toán vd vdc và toán thực tế có lời giải chi tiết của Thầy giáo, Tác giả Trần Đình Cư  vui lòng liên hệ zalo Trần Đình Cư: 0834 332 133 để được hỗ trợ tối đa . Ủng hộ chính chủ để được bảo hành và nhiều ưu đãi khác.
Tránh mua các trang và cá nhân khác.
Mua đúng tài liệu, chuyển khoản đúng tên tác giả: Trần Đình Cư
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THCS của Thầy Trần Đình Cư: 
https://www.facebook.com/groups/648908762117217
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THPT của Thầy Trần Đình Cư:
https://www.facebook.com/groups/dinhcuvip0603
Link truy cập tài liệu chất lượng Thầy Trần Đình Cư (Dành cho giáo viên): https://zalo.me/g/yqbawz822
Thông tin WEB các tài liệu chính chủ của Tác giả, thầy giáo Trần Đình Cư: toanthaycu.com
Câu 20:	Một lớp học có 35 học sinh gồm 20 nam và 15 nữ. Chọn ngẫu nhiên ra 2 học sinh để phân công trực nhật.
a) Xét các biến cố sau:

: "Hai học sinh được chọn đều là học sinh nam";

: "Hai học sinh được chọn đều là học sinh nữ";
C: "Hai học sinh được chọn có cùng giới tính".

Trong ba biến cố , biến cố nào là biến cố hợp của hai biến cố còn lại?
[bookmark: _Hlk143992790]Lời giải



Biến cố  là biến cố hợp của hai biến cố  và .
b) Xét các biến cố sau:

: "Hai học sinh được chọn gồm một bạn nam và một bạn nữ";
E: "Trong hai học sinh được chọn, có ít nhất một học sinh nữ";
G: "Trong hai học sinh được chọn, có ít nhất một học sinh nam".

Trong ba biến cố , biến cố nào là biến cố giao của hai biến cố còn lại?
Lời giải



Biến cố  là biến cố giao của hai biến cố  và .
Câu 21:	Một ban văn nghệ có 20 người, trong đó có 8 nam và 12 nữ. Chọn ngẫu nhiên ra 5 người để tập múa. Xét các biến cố sau:
M: "Trong 5 người được chọn, số nam lớn hơn 3";

: "Trong 5 người được chọn, số nữ nhỏ hơn 3";

: "Trong 5 người được chọn, số nam không vượt quá 3 ".

Trong ba biến cố , hai biến cố nào là xung khắc?
Lời giải


Biến cố  và biến cố  là xung khắc
Câu 22:	Gieo một xúc xắc cân đối và đồng chất ba lần liên tiếp. Xét các biến cố sau: A: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất lớn hơn 3";
B: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai nhỏ hơn 3";
C: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba lớn hơn 3";

: "Số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất nhỏ hơn 3".
Trong các biến cố trên, tìm:
a) Một cặp biến cố xung khắc; b) Ba cặp biến cố độc lập.
Lời giải


a) Một cặp biến cố xung khắc là  và .




b) Ba cặp biến cố độc lập là:  và  và  và .
Câu 23:	Tung một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp.



a) Viết các kết quả thuận lợi của không gian mẫu  và hai biến cố : "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp", : "Có ít nhất một lần xuất hiện mặt ngửa".

b) Viết các kết quả thuận lợi của mỗi biến cố .





c) Tính . Cho biết  và  có là hai biến cố xung khắc không;  và  có là hai biến cố độc lập không.
Lời giải


a) Kí hiệu  là mặt sấp,  là mặt ngửa.



b) .

c) ;





 nên  và  không là hai biến cố xung khắc.



Vì  nên  và  không là hai biến cố độc lập.
Câu 24:	Hai bệnh nhân cùng nhiễm một loại virus. Xác suất biến chứng nặng của bệnh nhân thứ nhất và bệnh nhân thứ hai lần lượt là 0,2 và 0,25; khả năng bị biến chứng nặng của hai bệnh nhân là độc lập. Tính xác suất của các biến cố:

a) : "Bệnh nhân thứ nhất và bệnh nhân thứ hai đều bị biến chứng nặng";

b) : "Bệnh nhân thứ nhất không bị biến chứng nặng và bệnh nhân thứ hai bị biến chứng nặng";

c) : "Bệnh nhân thứ nhất bị biến chứng nặng và bệnh nhân thứ hai không bị biến chứng nặng";

d) : "Bệnh nhân thứ nhất và bệnh nhân thứ hai đều không bị biến chứng nặng";

e) : "Có ít nhất một trong hai bệnh nhân bị biến chứng nặng".
Lời giải

Xét hai biến cố : "Bệnh nhân thứ nhất bị biến chứng nặng”;

: "Bệnh nhân thứ hai bị biến chứng nặng".



 và  là hai biến cố độc lập, .

a) .

b) .

c) .

d) .

e) 
Câu 25:	Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh thích chơi cầu lông, 20 học sinh thích chơi bóng bàn, 12 học sinh thích chơi cà cầu lông và bóng bàn. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Tính xác suất của các biến cố:

a) : "Học sinh được chọn thích chơi cầu lông";

b) : "Học sinh được chọn thích chơi bóng bàn";

c) : "Học sinh được chọn vừa thích chơi cầu lông vừa thích chơi bóng bàn";

d) : "Học sinh được chọn thích chơi ít nhất một trong hai môn thể thao là câu lông hoặc bóng bàn”.
Lời giải

a) .

b) .

c) .

d) .


Câu 26:	Một nồi cơm điện gồm hai van bảo hiểm hoạt động độc lập. Xác suất hoạt động tốt của van  và van  lần lượt là 0,8 và 0,6. Nồi cơm điện hoạt động an toàn khi có ít nhất một van hoạt động tốt. Tính xác suất nồi cơm điện hoạt động an toàn.
Lời giải

Xét biến cố : "Van I hoạt động tốt";

: "Van II hoạt động tốt";

: "Nồi cơm điện hoạt động an toàn".


 và  là hai biến cố độc lập.







Câu 27:	Hai xạ thủ  và  cùng lúc bắn vào một mục tiêu một cách độc lập. Xác suất bắn trúng mục tiêu đó của hai xạ thủ  và  lần lượt là 0,6 và 0,65. Mục tiêu bị hạ nếu có ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu. Tính xác suất của biến cố : "Mục tiêu bị hạ bởi hai xạ thủ".
Lời giải





Câu 28:	Trong một ngày bán hàng khuyến mại, cửa hàng để lẫn cả sản phẩm loại 1 và sản phẩm loại II vào một hộp, các sản phẩm có hình thức bề ngoài giống nhau và đồng giá. Trong hộp có 10 sản phẩm loại  và 18 sản phẩm loại . Một người lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất của biến cố : "Trong ba sản phảm lấy được, có cả sản phẩm loại I và sản phẩm loại II".
Lời giải


Mỗi cách lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm từ một hộp có 28 sản phầm cho ta một tổ hợp chập 3 của 28 phần tử. Do đó không gian mẫu  gồm các tổ hợp chập 3 của 28 phần từ và .

Sơ đồ hình cây biểu thị các khả năng thuận lợi cho biến cố .
[image: ]

Số kết quả thuận lợi cho biến cố  là:



Xác suất của biến cố  là:


Câu 29:	Bạn Nam có 10 quyển sách sinh học, 20 quyển sách khoa học và 5 quyển sách văn học muốn mang đi quyên góp cho các thư viện gần nhà. Bạn Nam chọn ngẫu nhiên 3 quyển sách để mang tới thư viện trường. Tính xác suất ba quyển sách được chọn đôi một thể loại khác nhau.
Lời giải

Không gian mẫu  là các cách chọn ngẫu nhiên 3 quyển sách từ 35 quyển sách của bạn Nam, khi đó




Gọi biến cố : "Ba quyển sách được chọn đôi một thể loại khác nhau". Khi đó, chọn 1 quyển sách sinh học có 10 cách, chọn 1 quyển sách địa lí có 20 cách, chọn 1 quyển sách văn học có 5 cách nên .

Vậy xác suất của biến cố  là:


Câu 30:	Một câu lạc bộ cờ của trường có 10 bạn, trong đó có 4 bạn biết chơi cờ tướng, 6 bạn biết chơi cờ vua, mỗi bạn chỉ biết chơi một loại cờ. Nhà trường chọn ngẫu nhiên 4 bạn để tham gia buổi giao lưu cờ giữa các học sinh trong thành phố. Tính xác suất của biến cố "Trong 4 bạn được chọn, có ít nhất một bạn biết chơi cờ tướng, ít nhất một bạn biết chơi cờ vua”.
Lời giải


Không gian mẫu  là các cách chọn 4 bạn từ 10 bạn của câu lạc bộ cờ, khi đó

Xét biến cố : "Trong 4 bạn được chọn, có ít nhất một bạn biết chơi cờ tướng. it nhất một bạn biết chơi cờ vua".


Khi đó biến cố đối của  là : "Bốn bạn được chọn chi chơi cờ vua hoặc chi chơi cờ tướng".


Xác suất của biến cố  là:


Suy ra xác suất của biến cố  là:
Câu 31:	Hai bạn An và Bình cùng tập ném bóng rổ một cách độc lập ở hai nửa sân khác nhau. Xác suất bạn An và bạn Bình ném bóng vào rổ lần lượt là 0,6 và 0,9. Trong cùng một lần ném, tính xác suất có ít nhất một bạn ném bóng vào rổ.
Lời giải

Xét các biến cố : "Bạn An ném bóng trúng rổ”;

: "Bạn Bình ném bóng trúng rổ";

: "Có ít nhất một bạn ném bóng vào rổ".




 và  là hai biến cố độc lập nên . .


Khi đó, . 


Câu 32:	Bạn Nam tham gia một trò chơi rút thăm trúng thưởng. Hộp đựng thăm có 50 lá thăm cứng với kích thước và khối lượng như nhau, trong đó có 20 lá trúng thưởng, 30 lá không trúng thưởng. Mỗi người được rút 2 lần (sau mỗi lần rút thì ghi kết quả và bỏ lại thăm vào hộp), mỗi lần 2 lá thăm. Nếu rút được 2 lá trúng thường thì được 1 tai nghe, nếu rút được 3 lá trúng thường thì được 1 tai nghe và 1 bàn phím, nếu rút được 4 lá trúng thưởng thì được 1 máy tính bảng. Tính xác suất để bạn Nam được trúng thường có tai nghe (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Lời giải


Số phần tử của không gian mẫu  là:

Sơ đồ hình cây biểu thị các khả năng thuận lợi cho biến cố .
[image: ]

Số kết quả thuận lợi cho biến cố  là:



Xác suất của biến cố  là:


Câu 33:	Hộp thứ nhất chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 3. Hộp thứ hai chứa 5 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 5. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 thẻ. Gọi A là biến cố “Tổng các số ghi trên 2 thẻ bằng 6”, B là biến cố “Tích các số ghi trên 2 thẻ là số lẻ”.

a) Hãy viết tập hợp mô tả biến cố AB và tính .
b) Hãy tìm một biến cố khác rỗng và xung khắc với cả hai biến cố A và	B.
Lời giải

a) 


Số cách lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 thẻ là:  (cách) 



b) : "Hộp thứ 2 lấy ra được thẻ đánh số 2".
Câu 34:	Một hộp chứa 21 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 21. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Gọi A là biến cố “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 2”, B là biến cố “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 3”.
a) Hãy mô tả bằng lời biến cố AB.
b) Hai biến cố A và B có độc lập không? Tại sao?
Lời giải

a)  là biến cố "Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 6".

b) Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ tử hộp có 21 cách 





Vì  nên hai biến cố  và  không độc lập.
Câu 35:	Một xạ thủ bắn lần lượt 2 viên đạn vào một bia. Xác suất trúng đích của viên thứ nhất và thứ hai lần lượt là 0,9 và 0,6. Biết rằng kết quả các lần bắn độc lập với nhau. Tính xác suất của các biến cố sau bằng cách sử dụng sơ đồ hình cây:
a) “Cả 2 lần bắn đều trúng đích”;
b) “Cả 2 lần bắn đều không trúng đích”;
c) “Lần bắn thứ nhất trúng đích, lần bắn thứ hai không trúng đích”.
Lời giải
[image: ]
Theo sơ đồ trên,
a) Xác suất cả hai lần bắn đều trúng đích là 0,54
b) Xác suất cả hai lần bắn đều không trúng đích là 0,04
c) Xác suất thứ nhất trúng đích, lần thứ hai không trúng đich là 0,36
Câu 36:	Một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,8 nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang; là 0,1 nếu tiếp xúc với người bệnh mà có đeo khẩu trang. Anh Lâm tiếp xúc với 1 người bệnh hai lần, trong đó có một lần đeo khẩu trang và một lần không đeo khẩu trang. Tính xác suất anh Lâm bị lây bệnh từ người bệnh mà anh tiếp xúc đó.
Lời giải

Vì hai lần tiếp xúc độc lập nên xác suất anh Lâm bị lây bệnh từ người bệnh mà anh tiếp xúc đó là: .




Câu 37:	Một hộp chứa  quả bóng xanh, quả bóng đỏ và  quả bóng vàng có cùng kích thước và khối lượng. Chọn ra ngẫu nhiên từ hộp  quả bóng. Tính xác suất của các biến cố:

a) "Cả  quả bóng lấy ra đều có cùng màu";


b) "Có ít nhất  quả bóng xanh trong  quả bóng lấy ra".
Lời giải

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 3 quả bóng trong tổng số 13 quả bóng có  cách.





a) Gọi  là biến cố "Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu xanh",  là biến cố "Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu đỏ",  là biến cố "Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu vàng"

Vậy  là biến cố "Cả 3 quả bóng lấy ra đều có cùng màu"

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 3 quả bóng trong tổng số 5 quả bóng xanh có  cách.



Chọn ngẫu nhiên từ hộp 3 quả bóng trong tổng số 6 quả bóng đỏ có  cách.


Chọn ngẫu nhiên từ hộp 3 quả bóng trong tổng số 2 quả bóng vàng có 0 cách.



b) Gọi  là biến cố "Có đúng 2 quả bóng xanh trong 3 quả bóng lấy ra"

Vậy  là biến cố "Có ít nhất 2 quả bóng xanh trong 3 quả bóng lấy ra"

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 2 quả bóng trong tổng số 5 quả bóng xanh có  cách.

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 1 quả bóng trong tổng số 8 quả bóng đỏ hoặc vàng có  cách.





Câu 38:	Trên đường đi từ Hà Nội về thăm Đền Hùng ở Phú Thọ, Bình, Minh và  bạn khác ngồi vào  chiếc ghế trên một xe ô tô  chỗ. Khi xe quay lại Hà Nội, mỗi bạn lại chọn ngồi ngẫu nhiên một ghế. Tính xác suất của biến cố "Có ít nhất một trong hai bạn Bình và Minh vẫn ngồi đúng ghế cũ của mình".
Lời giải


Có  cách sắp xếp 7 bạn ngồi vào 7 chiếc ghế 


Gọi  là biến cố: "Bình vẫn ngồi đúng ghế cũ của mình",  là biến cố "Minh vẫn ngồi đúng ghế cũ của mình".


Vậy  là biến cố "Cả Bình và Minh vẫn ngồi đúng ghế cũ của mình",  là biến cố "Có it nhất một trong hai bạn Bình và Minh vẫn ngồi đúng ghế cũ của mình".
Xếp chỗ cho Bình ngồi đúng ghế cũ của mình có 1 cách.

Xếp chỗ cho 6 bạn còn lại có  cách.

.
Xếp chỗ cho Minh ngồi đúng ghế cũ của mình có 1 cách.

Xếp chỗ cho 6 bạn còn lại có  cách.


Xếp chỗ cho cả Bình và Minh ngồi đúng ghế cũ của mình có 1 cách.

Xếp chỗ cho 5 bạn còn lại có  cách.





Câu 39:	Lan gieo một đồng xu không cân đối 3 lần độc lập với nhau. Biết xác suất xuất hiện mặt sấp trong mỗi lần gieo đều bằng. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của biến cố "Có đúng  lần gieo được mặt sấp trong  lần gieo".
Lời giải
[image: ]
Theo sơ đồ trên thì:
Xác suất của biến cố "Có đúng 1 lần gieo được mặt sấp trong 3 lần gieo" là:






Câu 40:	Một hộp chứa  tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ  đến. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời  thẻ từ hộp. Tính xác suất của các biến cố:


a): "Tổng các số ghi trên  thẻ lấy ra là số chẵn";



b) : "Tích các số ghi trên  thẻ lấy ra chia hết cho  ".
Lời giải

a) M là biến cố "Số ghi trên 2 thẻ đều là số chẵn", 


 là biến cố "Số ghi trên 2 thẻ đều là số lẻ", 


Biến cố  "Tổng các số ghi trên 2 thẻ là số chẵn" là 

Do  là 2 biến cố xung khắc



b) C là biến cố "Có 1 số chia hết cho 4,1 số là số lẻ", 


Biến cố  "Tích các số ghi trên 2 thẻ chia hết cho 4" là 


 và  là 2 biến cố xung khắc nên:


File word và đáp án chi tiết vui lòng liên hệ zalo: 0834 332 133
Giáo viên có nhu cầu sở hữu trọn bộ file word Bài giảng Toán 6,7,8, 9,10 11,12 và bộ đề kiểm tra kết thúc chuyên đề, giữa kì, cuối kì, toán vd vdc và toán thực tế có lời giải chi tiết của Thầy giáo, Tác giả Trần Đình Cư  vui lòng liên hệ zalo Trần Đình Cư: 0834 332 133 để được hỗ trợ tối đa . Ủng hộ chính chủ để được bảo hành và nhiều ưu đãi khác.
Tránh mua các trang và cá nhân khác.
Mua đúng tài liệu, chuyển khoản đúng tên tác giả: Trần Đình Cư
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THCS của Thầy Trần Đình Cư: 
https://www.facebook.com/groups/648908762117217
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THPT của Thầy Trần Đình Cư:
https://www.facebook.com/groups/dinhcuvip0603
Link truy cập tài liệu chất lượng Thầy Trần Đình Cư (Dành cho giáo viên): https://zalo.me/g/yqbawz822
Thông tin WEB các tài liệu chính chủ của Tác giả, thầy giáo Trần Đình Cư: toanthaycu.com








Câu 41:	Vệ tinh  lần lượt truyền một tin đến vệ tinh  cho đến khi vệ tinh  phản hồi là đã nhận được. Biết khả năng vệ tinh  phản hồi đã nhận được tin ở mỗi lần  gửi là độc lập với nhau và xác suất phản hồi mỗi lần đều là. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất vệ tinh  phải gửi tin không quá  lần.
Lời giải
[image: Bài tập 7 trang 98 Toán 11 tập 2 Chân trời]

Nhìn vào sơ đồ ta thấy xác suất vệ tính A phải gửi tin không quá 3 lần là: 


Câu 42:	Gieo  con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc chia hết cho ".
Lời giải

Gọi  là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc chia hết cho 6".






Câu 43:	Một hộp có  quả bóng xanh,  quả bóng đó và  quả bóng vàng có kích thước và khối lượng như nhau. Chọn ra ngẫu nhiên từ hộp  quả bóng. Tính xác suất của các biến cố:

A: "Cả  quả bóng lấy ra có cùng màu";



: "Trong  bóng lấy ra có đủ cả  màu".
Lời giải

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 quả bóng trong tổng số 15 quả bóng có  cách.





Gọi  là biến cố "Cả 4 quả bóng lấy ra đều có cùng màu xanh",  là biến cố "Cả 4 quả bóng lấy ra đều có cùng màu đô",  là biến cố "Cả 4 quả bóng lấy ra đều có cùng màu vàng".

Vậy  là biến cố "Cả 4 quả bóng lấy ra có cùng màu".

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 quả bóng trong tổng số 5 quả bóng xanh có  cách.



Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 quả bóng trong tổng số 6 quả bóng đỏ có  cách.



Chọn ngẫu nhiên từ hộp 4 quả bóng trong tổng số 4 quả bóng vàng có  cách.





Gọi  là biến cố "Lấy ra 2 bóng xanh, 1 bóng đỏ, 1 bóng vàng",  là biến cố "Lấy ra 1 bóng xanh, 2 bóng đỏ, 1 bóng vàng",  là biến cố "Lấy ra 1 bóng xanh, 1 bóng đỏ, 2 bóng vàng".

Vậy  là biến cố "Trong 4 bóng lấy ra có đủ cả 3 màu".

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 2 quả bóng trong tổng số 5 quả bóng xanh có  cách.
Chọn ngẫu nhiên từ hộp 1 quả bóng trong tổng số 6 quả bóng đỏ có 6 cách.
Chọn ngẫu nhiên từ hộp 1 quả bóng trong tổng số 4 quả bóng vàng có 4 cách.


Chọn ngẫu nhiên từ hộp 1 quả bóng trong tổng số 5 quả bóng xanh có 5 cách.

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 2 quả bóng trong tổng số 6 quả bóng đỏ có  cách.
Chọn ngẫu nhiên từ hộp 1 quả bóng trong tổng số 4 quả bóng vàng có 4 cách.


Chọn ngẫu nhiên từ hộp 1 quả bóng trong tổng số 5 quả bóng xanh có 5 cách.
Chọn ngẫu nhiên từ hộp 1 quả bóng trong tổng số 6 quả bóng đỏ có 6 cách.

Chọn ngẫu nhiên từ hộp 2 quả bóng trong tổng số 4 quả bóng vàng có  cách.



Câu 44:	Cường, Trọng và  bạn nữ xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang để chụp ảnh. Tính xác suất của biến cố "Có ít nhất một trong hai bạn Cường và Trọng đứng ở đầu hàng".
Lời giải

A là biến cố "Cường đứng đầu hàng", 


 là biến cố "Trọng đứng đầu hàng", 


 là biến cố "Trọng và Cường cùng đứng đầu hàng" 

 là biến cố "Có it nhất một trong hai bạn Cường và Trọng đứng ở đầu hàng"






Câu 45:	Cho hai giống cá kiếm mắt đen thuần chủng và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được  toàn cá kiếm mắt đen. Lại cho cá  giao phối với nhau được một đàn cá con mới. Chọn ra ngẫu nhiên  con trong đàn cá con mới. Ước lượng xác suất của biến cố "Có ít nhất 1 con cá mắt đen trong  con cá đó".
Lời giải


Gọi  là biến cố: "Có 1 con cá mắt đen",  là biến cố "Có 2 con cá mắt đen".

Vậy  là biến cố "Có ít nhất 1 con cá mắt đen trong 2 con cá đó".


Xác suất con cá là cá mắt đen là , xác suất con cá là cá mắt đỏ là 





Vì hai biến cố  và  xung khắc nên .






Câu 46:	Hai xạ thủ  mỗi người bắn một viên đạn vào một mục tiêu. Xét các biến cố : "Xạ thủ  bắn trúng"; : "Xạ thủ  bắn trúng". Nêu nội dung của các biến cố .
[bookmark: _Hlk143351025]Lời giải

 : "Cả hai xạ thủ bắn trúng".

 : "Có ít nhất một xạ thủ bắn trúng".

 : "Cả hai xạ thủ bắn trượt".



 : "Xạ thủ  bắn trượt, xạ thủ  bắn trúng".



 : "Xạ thủ  bắn trúng, xạ thủ  bắn trượt".

 : "Chỉ có một xạ thủ bắn trúng".
Câu 47:	Có hai lọ hoa. Lọ I cắm 5 bông hoa hồng và 3 bông hoa cúc. Lọ II cắm 4 bông hoa hồng và 5 bông hoa thược dược. Lấy ngẫu nhiên đồng thời từ mỗi lọ một bông hoa. Xét hai biến cố sau:




: "Lấy được bông hoa hồng từ lọ I", : "Lấy bông hoa hồng từ lọ II". Chứng tỏ rằng  và  độc lập.
Lời giải



Dù  có xảy ra (lấy được bông hoa hồng) hay  không xảy ra (lấy được bông hoa cúc) ta đều có .





Dù  có xảy ra (lấy được bông hoa hồng) hay  không xảy ra (lấy được bông hoa thược dược) ta đều có . Việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia. Vậy  và  độc lập.






Câu 48:	Một hộp đựng 70 tấm thẻ, đánh số từ 1 đến 70. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Kí hiệu a là số ghi trên thẻ. Gọi  là biến cố: "a là ước của 28 ",  là biến cố: "a là ước của 70". Xét biến cố : "a là ước của 14". Chứng tỏ  là biến cố giao của  và .
Lời giải


.Ta có .



Vậy  là biến cố giao của  và .

Câu 49:	Một chiến hạm có ba bộ phận  có tầm quan trọng khác nhau. Chiến hạm sẽ bị chìm khi và chỉ khi:

 Hoặc có một quả ngư lôi bắn trúng bộ phận ;

 Hoặc có hai quả ngư lôi bắn trúng bộ phận ;

 Hoặc có ba quả ngư lôi bắn trúng bộ phận .









Giả sử có hai quả ngư lôi bắn trúng chiến hạm. Xét hai biến cố : "Hai quả trúng vào  ", : "Một quả trúng vào , một quả trúng vào  ". Gọi  là biến cố: "Chiến hạm không bị chìm". Chứng tỏ rằng  là biến cố hợp của  và .
Lời giải




Nếu biến cố  xảy ra thì  trúng một quả ngư lôi,  trúng một quả ngư lôi. Từ điều kiện ta thấy chiến hạm không bị chìm (biến cố  xảy ra).



Nếu biến cố  xảy ra thì  trúng hai quả ngư lôi. Từ điều kiện ta thấy chiến hạm không bị chìm (biến cố  xảy ra).





Ngược lại giả sử chiến hạm không bị chìm, khi đó cả hai quả hoặc trúng vào  (biến cố  xảy ra) hoặc chỉ một quả trúng vào  và quả còn lại không trúng A, tức là trúng  (biến cố  xảy ra).



Vậy  là biến cố hợp của  và .

Câu 50:	Có bốn chiếc hộp I, II, III, IV mỗi hộp đựng 10 tấm thẻ, đánh số từ 1 đến 10. Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Gọi  là số ghi trên thẻ tương ứng rút từ I, II, III, IV.
Xét các biến cố sau:







: "a là số chẵn"; : "b là số chẵn"; : "c là số chẵn";  "  là số chẵn"; E: "ad là số lẻ”; : "bc là số lẻ”, G; "  là số chẵn".
Chứng tỏ rằng:


a) ;Ơ b) .
Lời giải











a) ad là số lẻ khi và chỉ khi cả  và  đều là số lẻ, tức là không xảy ra cả biến cố  và . Vậy . Tương tự  là số lẻ chỉ khi cả  và  đều là số lẻ, tức là không xảy ra cả biến cố  và . Vậy .








b) Giả sử  xảy ra, tức là  và  có cùng tính chẵn, lẻ. Nếu  là số lẻ,  là số lẻ thì  và  đều xảy ra. Do đó  xảy ra.









Nếu  là số chẵn,  là số chẵn thì  và  đều không xảy ra. Do đó  xảy ra. Ngược lại, nếu  xảy ra thì  là số lẻ,  là số lẻ. Suy ra  là số chẵn.





Nếu  xảy ra thì  là số chẵn,  là số chẵn. Do đó  là số chẵn. Vậy .
Câu 51:	Hai bạn Sơn và Tùng, mỗi bạn gieo đồng thời hai đồng xu cân đối. Xét hai biến cố sau:
E: "Cả hai đồng xu bạn Sơn gieo đều ra mặt sấp". F: "Hai đồng xu bạn Tùng gieo có một sấp, một ngửa".


Chứng tỏ rằng  và  độc lập.
Lời giải










Nếu  xảy ra thì ; nếu  không xảy ra thì . Nếu  xảy ra thì ; nếu  không xảy ra thì . Vậy  và  độc lập.
Câu 52:	Một chiếc túi có 12 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 12. Bạn Hoà rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong túi để sang bên cạnh. Tiếp theo, bạn Bình rút ngẫu nhiên tiếp một tấm thẻ. Xét hai biến cố sau:



M: "Bạn Hoà rút được tấm thẻ ghi số lẻ"; : "Bạn Bình rút được tấm thẻ ghi số chẵn". Chứng tỏ rằng hai biến cố  và  không độc lập.
Lời giải


Có 6 số lẻ là  và 6 số chẵn là .


Nếu  xảy ra, tức là bạn Hoà rút được tấm thẻ ghi số lẻ thì sau đó trong túi còn 11 tấm thẻ với 5 tấm thẻ ghi số lẻ và 6 tấm thẻ ghi số chẵn. Vậy .


Nếu  không xảy ra, tức là bạn Hoà rút được tấm thẻ ghi số chẵn thì sau đó trong túi còn 11 tấm thẻ với 6 tấm thẻ ghi số lẻ và 5 tấm thẻ ghi số chẵn. Vậy .





Như vậy xác suất của  thay đổi tuỳ theo  xảy ra hay  không xảy ra. Do đó  và  không độc lập.


Câu 53:	Trong một hộp có 8 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi trong hộp. Gọi  là biến cố: "Cả hai viên bi có màu xanh";  là biến cố: "Có một viên bi màu xanh và một viên bi màu đỏ”.


a) Tính  và .
b) Tính xác suất để trong hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu xanh.
Lời giải


a) Ta có . Vậy .







b) Cách 1: Xét biến cố : "Trong hai viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu xanh", nên  là biến cố hợp của  và . Do  và  là hai biến cố xung khắc nên .



Cách 2: Xét biên cố đối : "Cả hai viên bi lấy ra đều có màu đỏ". Khi đó . Suy ra 

Vậy .
Câu 54:	Một lớp có 29 học sinh, trong đó có 22 em học khá môn Toán, 21 em học khá môn Ngữ văn, 3 em không học khá cả hai môn Ngữ văn và Toán. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh đó:
a) Học khá cả hai môn Toán và Ngữ văn.
b) Học khá môn Toán và không học khá môn Ngữ văn.
c) Học khá môn Ngữ văn và không học khá môn Toán.
Lời giải




a) Gọi  là biến cố: "Học sinh đó học khá môn Toán",  là biến số: "Học sinh đó học khá môn Ngữ văn". Ta cần tính . Ta có: .

b) Tính :



Ta có: , suy ra . Do đó .

c) Tính :



Ta có: , suy ra . Do đó .
Câu 55:	Trong một căn phòng có 36 người, trong đó có 25 người họ Nguyễn và 11 người họ Trần. Chọn ngẫu nhiên hai người trong phòng đó. Tính xác suất để hai người được chọn có cùng họ.
Lời giải
Xét các biến cố sau:

A: "Cả hai người được chọn đều họ Nguyễn"; : "Cả hai người được chọn đều họ Trần”.









: "Cả hai người được chọn có cùng họ".  là biến cố hợp của  và . Do  và  xung khắc nên . Ta có: 

Suy ra .

Vậy .
Câu 56:	Trong một công ty có 40 nhân viên, trong đó có 19 người thích chơi bóng bàn, 20 người thích chơi cầu lông, 8 người không thích chơi cả cầu lông và bóng bàn. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên trong công ty đó. Tính xác suất để người đó:
a) Thích chơi ít nhất một trong hai môn bóng bàn và cầu lông.
b) Thích chơi cầu lông và không thích chơi bóng bàn.
c) Thích chơi bóng bàn và không thích chơi cầu lông.
d) Thích chơi đúng một trong hai môn.
Lời giải


Gọi  là biến cố: "Người đó thích chơi bóng bàn";  là biến cố: "Người đó thích chơi cầu lông".



a) Ta cần tính . Biến cố đối của biến cố : "Người đó thich chơi ít nhất một trong hai môn" là biến cố : "Người đó không thích chơi cầu lông và bóng bàn".


Ta có: . Vậy .

b) Ta cần tính .

Ta có: .



, suy ra , do đó .




c) Ta cần tính . Ta có: , suy ra , do đó .


d) Gọi  là biến cố: "Người đó thích chơi đúng một trong hai môn cầu lông hay bóng bàn".
Câu 57:	Một nhóm có 50 người được phỏng vấn họ đã mua cành đào hay cây quất vào dịp Têt vừa qua, trong đó có 31 người mua cành đào, 12 người mua cây quất và 5 người mua cả cành đào và cây quất. Chọn ngẫu nhiên một người. Tính xác suất để người đó:
a) Mua cành đào hoặc cây quất.
b) Mua cành đào và không mua cây quất.
c) Không mua cành đào và không mua cây quất.
d) Mua cây quất và không mua cành đào.
Lời giải


a) Gọi  là biến cố: "Người đó mua cành đào",  là biến cố: "Người đó mua cây quất".


Ta cần tính . Ta có: .

Do đó: .




b) Ta cần tính . Ta có: , suy ra , do đó .



c) Ta cần tính . Ta có biến cố đối của biến cố  là biến cố .

Vậy .




d) Ta cần tính . Ta có: , suy ra , do đó .


Câu 58:	Một vận động viên thi bắn súng. Biết rằng xác suất để vận động viên đó bắn trúng vòng 10 là 0,2; bắn trúng vòng 9 là 0,25 và bắn trúng vòng 8 là 0,3. Nếu bắn trúng vòng  thì được  điểm. Vận động viên thực hiện bắn hai lần. Giả sử hai lần bắn của của vận động viên là độc lập. Vận động viên đạt huy chương vàng nếu được 20 điểm, đạt huy chương bạc nếu được 19 điểm và đạt huy chương đồng nếu được 18 điểm. Tính xác suất để vận động viên đạt được huy chương đồng.
Lời giải

Gọi  tương ứng là các biến cố: "Vận động viên bắn trúng vòng 10 ", "Vận động viên bắn trúng vòng 9", "Vận động viên bắn trúng vòng 8 ".



Gọi  là biến cố: "Vận động viên đạt được huy chương đồng”;  là biến cố: "Vận động viên hai lần bắn trúng vòng 9 ",  là biến cố: "Vận động viên một lần bắn trúng vòng 10, một lần bắn trúng vòng 8 ".

[bookmark: MTBlankEqn]Ta có: .







Do  và  xung khắc nên .
File word và đáp án chi tiết vui lòng liên hệ zalo: 0834 332 133
Giáo viên có nhu cầu sở hữu trọn bộ file word Bài giảng Toán 6,7,8, 9,10 11,12 và bộ đề kiểm tra kết thúc chuyên đề, giữa kì, cuối kì, toán vd vdc và toán thực tế có lời giải chi tiết của Thầy giáo, Tác giả Trần Đình Cư  vui lòng liên hệ zalo Trần Đình Cư: 0834 332 133 để được hỗ trợ tối đa . Ủng hộ chính chủ để được bảo hành và nhiều ưu đãi khác.
Tránh mua các trang và cá nhân khác.
Mua đúng tài liệu, chuyển khoản đúng tên tác giả: Trần Đình Cư
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THCS của Thầy Trần Đình Cư: 
https://www.facebook.com/groups/648908762117217
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THPT của Thầy Trần Đình Cư:
https://www.facebook.com/groups/dinhcuvip0603
Link truy cập tài liệu chất lượng Thầy Trần Đình Cư (Dành cho giáo viên): https://zalo.me/g/yqbawz822
Thông tin WEB các tài liệu chính chủ của Tác giả, thầy giáo Trần Đình Cư: toanthaycu.com
Câu 59:	Gieo ba xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét các biến cố sau:

: "Số chấm xuất hiện trên mặt của ba xúc xắc khác nhau".

: "Có ít nhất một xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm".


Chứng minh rằng hai biến cố  và  không độc lập.
Lời giải

Ta cần chứng minh .


 Tính : Ta có .






 và  là các số nguyên dương phân biệt. Mỗi bộ  là một chỉnh hợp chập 3 của 6 phần tử . Ta có . Vậy .

 Tính :






Xét biến cố đối : "Số chấm xuất hiện trên mỗi xúc xắc đều khác 6 ". Mỗi kết quả thuận lợi cho  là một bộ ba số  trong đó . Do đó theo quy tắc nhân, số kết quả thuận lợi cho  là .


Vậy . Suy ra .

 Tính :







Mỗi kết quả thuận lợi cho  là một bộ ba số  trong đó  và  là các số nguyên dương khác nhau và có đúng một số bằng 6. Có 3 cách chọn một số bằng 6 và  cách chọn hai số còn lại trong 5 số . Theo quy tắc nhân, ta có  kết quả thuận lợi.

Do đó .

Vậy  không độc lập.

Câu 60:	Gieo hai đồng xu cân đối. Xét các biến cố : "Cả hai đồng xu đều ra mặt sâp",



: "Có ít nhất một đồng xu ra mặt sấp". Hỏi  và  có độc lập hay không?
Lời giải



Tính : Ta có . Vậy .



Tính : Ta có . Vậy .


Tính  Ta có .

Vậy .



Ta có . Vậy  và  không độc lập.

Câu 61:	Gieo hai con xúc xắc cân đối. Xét các biến cố : "Có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm",




: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng . Chứng tỏ rằng  và  không độc lập.
Lời giải






Tính : Xét biến cố đối : "Cả hai con xúc xắc không xuất hiện mặt 5 chấm", . Ta có . Vậy , do đó .



Tính : Ta có . Vậy .



Tính : Ta có . Vậy .


Ta có: . Suy ra .


Vậy  và  không độc lập.

Câu 62:	Có 3 hộp I, II, III. Mỗi hộp chứa ba tấm thẻ đánh số . Từ mỗi hộp rút ngẫu nhiên một tấm thẻ. Xét các biến cố sau:


: "Tổng các số ghi trên ba tấm thẻ là 6"; : "Ba tấm thẻ có ghi số bằng nhau".


a) Tính . b) Hỏi  có độc lập không?
Lời giải

a) Ta có .


Tính . Suy ra .


Tính . Suy ra .



b) Tính : Ta có . Vậy .



Vì  nên  và  không độc lập.
Câu 63:	Hai bạn An và Bình không quen biết nhau và đều học xa nhà. Xác suất để bạn An về thăm nhà vào ngày Chủ nhật là 0,2 và của bạn Bình là 0,25. Dùng sơ đồ hình cây để tính xác suất vào ngày Chủ nhật:
a) Cả hai bạn đều về thăm nhà.
b) Có ít nhất một bạn về thăm nhà.
c) Cả hai bạn đều không về thăm nhà.
d) Chỉ có bạn An về thăm nhà.
e) Có đúng một bạn về thăm nhà.
Lời giải



Gọi  tương ứng là các biến cố: "Bạn An về thăm nhà vào ngày Chủ nhật" và "Bạn Bình về thăm nhà vào ngày Chủ nhật".  và  là hai biến cố độc lập. Ta có sơ đồ hình cây:
[image: ]

.

b) .

c) .

d) .

e) .





Câu 64:	Một nhóm 30 bệnh nhân có 24 người điều trị bệnh , có 12 người điều trị cả bệnh  và bệnh , có 26 người điều trị ít nhất một trong hai bệnh  hoặc . Chọn ngẫu nhiên một bệnh nhân. Tính xác suất để người đó:

a) Điều trị bệnh .


b) Điều trị bệnh  và không điều trị bệnh .


c) Không điều trị cả hai bệnh  và .
Lời giải



Xét các biến cố : "Người đó điều trị bệnh  ", : "Người đó điều trị bệnh Y".

a) .



b) Ta có , suy ra , do đó .

c) .
Câu 65:	Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 34 em thích ăn chuối, 22 em thích ăn cam và 2 em không thích ăn cả hai loại quả đó. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để em đó:
a) Thích ăn ít nhất một trong hai loại quả chuối hoặc cam.
b) Thích ăn cả hai loại quả chuối và cam.
Lời giải


Xét các biến cố : "Học sinh đó thích ăn chuối", : "Học sinh đó thích ăn cam".

Ta có .

a) .

b) .
Câu 66:	Một dãy phố gồm 40 gia đình, trong đó 23 gia đình có điện thoại thông minh, 18 gia đình có laptop và 26 gia đình có ít nhất một trong hai thiết bị này. Chọn ngẫu nhiên một gia đình trong dãy phố. Tính xác suất để gia đình đó:
a) Có điện thoại thông minh và laptop.
b) Có điện thoại thông minh nhưng không có laptop.
c) Không có cả điện thoại thông minh và laptop.
Lời giải

Xét các biến cố : "Gia đình đó có điện thoại thông minh", B: "Gia đình đó có laptop".


a) Ta có .


b) Ta có , suy ra , do đó:



c) .
Câu 67:	Một nhóm 50 học sinh đi cắm trại, trong đó có 23 em mang theo bánh ngọt, 22 em mang theo nước uống và 5 em mang theo cả bánh ngọt lẫn nước uống. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm. Tính xác suất để học sinh đó:
a) Mang theo hoặc bánh ngọt hoặc nước uống.
b) Không mang theo cả bánh ngọt và nước uống.
Lời giải

Xét các biến cố : "Học sinh đó mang theo bánh ngọt", B: "Học sinh đó mang theo nước uống".

a) .

b) .
Câu 68:	Một lớp 40 học sinh, trong đó có 22 em học khá môn Toán, 25 em học khá môn Ngữ văn và 3 em không học khá cả hai môn này. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để em đó:
a) Học khá ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Ngữ văn.
b) Học khá cả môn Toán và môn Ngữ văn.
Lời giải


Xét các biến cố : "Học sinh đó học khá môn Toán", B: "Học sinh đó học khá môn Ngữ văn". Ta có .

a) .

b) .
Câu 69:	Chọn ngẫu nhiên hai người từ một nhóm 9 nhà toán học tham dự hội thảo, trong nhóm có 5 nhà toán học nam và 4 nhà toán học nữ. Tính xác suất để hai người được chọn có cùng giới tính.
Lời giải


Xét các biến cố : "Cả hai người là nam", : "Cả hai người là nữ".






Biến cố : "Hai người có cùng giới tính" là biến cố hợp của  và . Hai biến cố  và  là xung khắc nên .


Ta có . Do đó .




Câu 70:	Một hộp đựng 15 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 15. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ và quan sát số ghi trên thẻ. Gọi là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ nhỏ hơn 7 ";  là biến cố "Số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố".
a) Mô tả không gian mẫu.


b) Mỗi biến cố  và  là tập con nào của không gian mẫu?
Lời giải

a) 


b) : số ghi trên tấm thẻ nhỏ hơn 7. 


: số ghi trên tấm thẻ là số nguyên tố. 


: số ghi trên tấm thè có thể là số nhỏ hơn 7 hoặc là số nguyên tố (có thể không nhỏ hơn 7 ). 


: số ghi trên tấm thè vừa là số nhỏ hơn 7 vừa là số nguyên tố. 
Câu 71:	Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xét các biến cố sau:

 "Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đều là số chẵn";

: "Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc khác tính chẵn lẻ";

 "Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn".



Chứng minh rằng  là biến cố hợp của  và .
Lời giải




Để tích của hai số chẵn là số chẵn, thì cả hai số đều phải chẵn. Vì vậy, khi biến cố xảy ra, biến cố cũng phải xảy ra. Đồng thời, khi tích của hai số không phải là số chẵn (tức là một số lẻ nhân một số chẵn), thì ít nhất một trong hai số phải là số lẻ. Do đó, khi biến cố  không xảy ra (tức là tích của hai số là số lẻ), biến cố  cũng không xảy ra.






Vậy nếu biến cố  xảy ra, thì biến cố  và biến cố  cũng phải xảy ra. Do đó, ta có thể kết luận rằng biến cố  là biến cố hợp của biến cố  và biến cố .
Câu 72:	Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường em. Xét hai biến cố sau:

: "Học sinh đó bị cận thị";

"Học sinh đó học giỏi môn Toán".


Nêu nội dung của các biến cố  và .
Lời giải


Biến cố  xày ra khi học sinh đó bị cận thị hoặc học giỏi môn Toán hoặc cả hai đều xảy ra. Biến cố xảy ra khi học sinh đó vừa bị cận thị vừa học giỏi môn Toán.

Biến cố  xảy ra khi học sinh đó không bị cận thị và không học giỏi môn Toán cùng lúc.
File word và đáp án chi tiết vui lòng liên hệ zalo: 0834 332 133
Giáo viên có nhu cầu sở hữu trọn bộ file word Bài giảng Toán 6,7,8, 9,10 11,12 và bộ đề kiểm tra kết thúc chuyên đề, giữa kì, cuối kì, toán vd vdc và toán thực tế có lời giải chi tiết của Thầy giáo, Tác giả Trần Đình Cư  vui lòng liên hệ zalo Trần Đình Cư: 0834 332 133 để được hỗ trợ tối đa . Ủng hộ chính chủ để được bảo hành và nhiều ưu đãi khác.
Tránh mua các trang và cá nhân khác.
Mua đúng tài liệu, chuyển khoản đúng tên tác giả: Trần Đình Cư
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THCS của Thầy Trần Đình Cư: 
https://www.facebook.com/groups/648908762117217
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THPT của Thầy Trần Đình Cư:
https://www.facebook.com/groups/dinhcuvip0603
Link truy cập tài liệu chất lượng Thầy Trần Đình Cư (Dành cho giáo viên): https://zalo.me/g/yqbawz822
Thông tin WEB các tài liệu chính chủ của Tác giả, thầy giáo Trần Đình Cư: toanthaycu.com


Câu 73:	Có hai chuồng nuôi thỏ. Chuồng có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng có 3 con thỏ trắng và 7 con thỏ đen. Từ mỗi chuồng bắt ngẫu nhiên ra một con thỏ. Xét hai biến cố sau:


: "Bắt được con thỏ trắng từ chuồng ";


"Bắt được con thỏ đen từ chuồng ".


Chứng tỏ rằng hai biến cố và độc lập.
Lời giải


Xác suất để bắt được con thỏ trắng từ chuồng là: .


Xác suất để bắt được con thỏ đen từ chuồng là: .



Xác suất bắt được cả một con thỏ trắng từ chuồng  và một con thỏ đen từ chuồng . Do các sự kiện này là độc lập nhau, nên ta có:


Do đó, hai biến cố và độc lập.





Câu 74:	Có hai chuồng nuôi gà. Chuồng có 9 con gà mái và 3 con gà trống. Chuồng  có 3 con gà mái và 6 con gà trống. Bắt ngẫu nhiên một con gà của chuồng  để đem bán rồi dồn các con gà còn lại của chuồng I vào chuồng . Sau đó bắt ngẫu nhiên một con gà của chuồng . Xét hai biến cố sau:


 "Bắt được con gà trống từ chuồng ";

F: "Bắt được con gà mái từ chuồng ".


Chứng tỏ rằng hai biến cố  và không độc lập.
Lời giải


Xác suất bắt được con gà trống từ chuồng :



Xác suất bắt được con gà mái từ chuồng  sau khi dồn con gà từ chuồng  vào:






Vì số lượng gà mái và gà trống trong chuồng  đã thay đổi sau khi bán một con gà, nên xác suất bắt được con gà từ chuồng  sẽ phụ thuộc vào giới tính của con gà đã bán từ chuồng . Nếu con gà bán là con gà mái, thì số lượng gà mái trong chuồng  sẽ giảm xuống còn 8 con, do đó xác suất để bắt được con gà mái từ chuồng sẽ giảm đi. Ngược lại, nếu con gà bán là con gà trống, thì xác suất để bắt được con gà mái từ chuồng  sẽ không bị ảnh hưởng.

Do đó, hai biến cố không độc lập.
Câu 75:	Một hộp đựng 8 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ, có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Sơn lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp (lấy xong không trả lại vào hộp). Tiếp đó đến lượt bạn Tùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Tính xác suất để bạn Tùng lấy được viên bi màu xanh.
Lời giải
Ta có số cách chọn một viên bi trong hộp là 8+6=14.


 (Sơn lấy được bi màu xanh) 


 Sơn lấy được bi màu đỏ 


 (Tùng lấy được bi màu xanh, Sơn lấy được bi màu xanh ) 


 (Tùng lấy được bi màu xanh, Sơn lấy được bi màu đỏ ) 

Xác suất để bạn Tùng lấy được viên bi màu xanh là 
Câu 76:	Lớp 11A của một trường có 40 học sinh, trong đó có 14 bạn thích nhạc cổ điển, 13 bạn thích nhạc trẻ và 5 bạn thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp. Tính xác suất để:
a) Bạn đó thích nhạc cổ điển hoặc nhạc trẻ;
b) Bạn đó không thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ.
Lời giải

a)  xác suất bạn đó thích nhạc cổ điển.

 xác suất bạn đó thích nhạc trẻ.

 xác suất bạn đó thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ.

Xác suất để bạn đó thích nhạc cổ điển hoặc nhạc trẻ là: 
b) Xác suất bạn đó không thích cả nhạc cổ điển và nhạc trẻ là:


Câu 77:	Một khu phố có 50 hộ gia đinh nuôi chó hoặc nuôi mèo, trong đó có 18 hộ nuôi chó, 16 hộ nuôi mèo và 7 hộ nuôi cả chó và mèo. Chọn ngẫu nhiên một hộ trong khu phố trên. Tính xác suất để:
a) Hộ đó nuôi chó hoặc nuôi mèo;
b) Hộ đó không nuôi cả chó và mèo.
Lời giải

a) Số hộ nuôi chó hoặc nuôi mèo là .

Vậy xác suất để hộ đó nuôi chó hoặc nuôi mèo là 

b) Số hộ không nuôi cả chó và mèo .

Vậy xác suất để hộ đó không nuôi cả chó và mèo là 







Câu 78:	Một nhà xuất bản phát hành hai cuốn sách  và . Thống kê cho thấy có  người mua sách  người mua sách  người mua cả sách  và sách . Chọn ngẫu nhiên một người mua. Tính xác suất để:


a) Người mua đó mua ít nhất một trong hai sách  hoặc ;


b) Người mua đó không mua cả sách  và sách .
Lời giải



a) Số người mua sách  hoặc sách  là  - 30% = 90%.



Vậy, xác suất để người mua đó mua ít nhất một trong hai sách  hoặc  là .



b) Số người mua không mua cả sách và sách là .



Vậy, xác suất để người mua đó không mua cả sách  và sách  là .







Câu 79:	Tại các trường trung học phổ thông của một tỉnh, thống kê cho thấy có  giáo viên môn Toán tham khảo bộ sách giáo khoa A, 56% giáo viên môn Toán tham khảo bộ sách giáo khoa  và  giáo viên môn Toán tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa  và . Tính tỉ lệ giáo viên môn Toán các trường trung học phổ thông của tỉnh đó không tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa  và .
Lời giải



Tì lệ giáo viên môn Toán các trường trung học phổ thông của tỉnh đó không tham khảo cả hai bộ sách giáo khoa  và là .
Câu 80:	Một thùng đựng 60 tấm thè cùng loại được đánh số từ 1 đến 60. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong thùng. Xét hai biến cố sau:

: "Số ghi trên tấm thẻ là ước của 60 " và

: "Số ghi trên tấm thẻ là ước của 48 ".


Chứng tỏ rằng  và  là hai biến cố không độc lập.
Lời giải
Tổng số các số ước của 60 là 12.
Tổng số các số ước của 48 là 8.
Tổng số ước của cà 60 và 48 là 5.

Xác suất để một số được rút ra từ thùng là ước của 60 là

Xác suất để một số được rút ra từ thùng là ước của 48 là .

Xác suất để số được rút ra là một số ước của 60 và 48 và là ước của 12 là .

Xác suất để số được rút ra từ thùng là ước của 48, biết rằng số đó cũng là ước của 12 là 

Vì vậy, xác suất của biến cố  phụ thuộc vào việc số đó có phải là một số ước của 60 hay không.


Do đó, hai biến cố  và  không độc lập.
Câu 81:	Có hai túi đựng các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Túi I có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Túi II có 10 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một viên bi. Tính xác suất để:
a) Hai viên bi được lấy có cùng màu xanh;
b) Hai viên bi được lấy có cung màu đỏ;
c) Hai viên bi được lá́y có cùng màu;
d) Hai viên bi được lấy không cùng màu.
Lời giải
a) Xác suất để lấy được hai viên bi màu xanh từ hai túi là tích của hai xác suất đó:




 Hai viên bi được lấy có cùng màu xanh  ( bi xanh từ túi I).  ( bi xanh túi II) 
b) Xác suất Hai viên bi được lấy có cùng màu đỏ:




 Hai viên bi được lấy có cùng màu đỏ  (bi đổ từ túi I).  bi đỏ túi 
c) Xác suất Hai viên bi được lấy có cùng màu.




 Hai viên bi được lấy có cùng màu  ( bi đỏ từ túi  bi đỏ túi 
d) Xác suất Hai viên bi được lấy không cùng màu.






 Hai viên bi được lấy không cùng màu  ( bi xanh từ túi  bi đỏ túi II).  bi đỏ từ túi  ( bi đỏ túi II) 
File word và đáp án chi tiết vui lòng liên hệ zalo: 0834 332 133
Giáo viên có nhu cầu sở hữu trọn bộ file word Bài giảng Toán 6,7,8, 9,10 11,12 và bộ đề kiểm tra kết thúc chuyên đề, giữa kì, cuối kì, toán vd vdc và toán thực tế có lời giải chi tiết của Thầy giáo, Tác giả Trần Đình Cư  vui lòng liên hệ zalo Trần Đình Cư: 0834 332 133 để được hỗ trợ tối đa . Ủng hộ chính chủ để được bảo hành và nhiều ưu đãi khác.
Tránh mua các trang và cá nhân khác.
Mua đúng tài liệu, chuyển khoản đúng tên tác giả: Trần Đình Cư
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THCS của Thầy Trần Đình Cư: 
https://www.facebook.com/groups/648908762117217
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THPT của Thầy Trần Đình Cư:
https://www.facebook.com/groups/dinhcuvip0603
Link truy cập tài liệu chất lượng Thầy Trần Đình Cư (Dành cho giáo viên): https://zalo.me/g/yqbawz822
Thông tin WEB các tài liệu chính chủ của Tác giả, thầy giáo Trần Đình Cư: toanthaycu.com
Câu 82:	Có hai túi mỗi túi đựng 10 quả cầu có cùng kích thước và khối lượng được đánh số từ 1 đến 10. Từ mỗi túi, lấy ngẫu nhiên ra một quả cầu. Tính xác suất để trong hai quả cầu được lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1 hoặc ghi số 5.
Lời giải
Ta có

Xác suất lấy ra quả cầu không có số 1 hoặc số 5 từ túi đầu tiên: 

Xác suất lấy được quả cầu không có số 1 hoặc số 5 từ túi thứ hai là: 
Vậy xác suất để trong hai quà cầu được lấy ra không có quả cầu nào ghi số 1 hoặc ghi số 5 là:








Câu 83:	Trong đợt kiểm tra cuối học kì II lớp 11 của các trường trung học phổ thông, thống kê cho thấy có  học sinh tỉnh  đạt yêu cầu;  học sinh tỉnh  đạt yêu cầu. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh  và một học sinh của tỉnh . Giả thiết rằng chất lượng học tập của hai tỉnh là độc lập. Tính xác suất để:
a) Cả hai học sinh được chọn đều đạt yêu cầu;
b) Cả hai học sinh được chọn đều không đạt yêu cầu;
c) Chỉ có đúng một học sinh được chọn đạt yêu cằu;
d) Có ít nhất một trong hai học sinh được chọn đạt yêu cầu.
Lời giải

a) Xác suất để cả hai học sinh được chọn đều đạt yêu cầu là: 

b)Xác suất để cả hai học sinh được chọn đều không đạt yêu cầu là: 
c) Xác suất để chỉ có đúng một học sinh được chọn đạt yêu cầu là:



d) Xác suất để ít nhất một trong hai học sinh được chọn đạt yêu cầu là: 


Câu 84:	Hai vận động viên bắn súng  và  mỗi người bắn một viên đạn vào tấm bia một cách độc lập. Xét các biến cố sau:


: “Vận động viên  bắn trúng vòng 10”;


: “Vận động viên  bắn trủng vòng 10”.


Hãy biểu diễn các biến cố sau theo biến cố  và :

  "Có ít nhất một vận động viên bắn trúng vòng 10";

  "Cả hai vận động viên bắn trúng vòng 10 ";

 : "Cả hai vận động viên đều không bắn trúng vòng 10 ";



  "Vận động viên  bắn trúng và vận động viên  không bắn trúng vòng 10";

  "Chỉ có duy nhất một vận động viên bắn trúng vòng 10 ".
Lời giải


Biến cố có thể biểu diễn là: .


Biến cố có thể biểu diễn là: .


Biến cố  có thể biểu diễn là: .


Biến cố  có thể biểu diễn là: .


Biến cố  có thể biểu diễn là: 
Câu 85:	Một đoàn khách du lịch gồm 31 người, trong đó có 7 người đến từ Hà Nội, 5 người đến từ Hải Phòng. Chọn ngẫu nhiên một người trong đoàn. Tính xác suất để người đó đến từ Hà Nội hoặc đến từ Hải Phòng.
Lời giải
Số cách chọn một người trong đoàn là: 31.

Số người đến tử Hà Nội hoặc đến từ Hải Phòng là: .

Vậy xác suất cần tìm là: 
Câu 86:	Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất liên tiếp hai lần. Xét các biến cố sau:

"Ở lần gieo thứ nhất, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 1"';

"Ở lần gieo thứ hai, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 2 ";

 "Tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc ở hai lần gieo là 8";

 "Tổng số chấm xuất hiện trên con xúc xắc ở hai lần gieo là 7".




Chứng tỏ rằng các cặp biến cố  và  và  và  không độc lập.
Lời giải




 Hai biến cố này không độc lập vì kết quả của biến cố  ảnh hưởng đến khả năng xảy ra của biến cố . Nếu số chấm trên lần gieo thứ nhất là 1, thì để tổng số chấm là 8 thì lần gieo thứ hai phải ra số 7. Nếu số chấm trên lần gieo thứ nhất không phải là 1 thì biến cố  không thể xảy ra.


 :Tương tự, hai biến cố này cũng không độc lập vì kết quả của biến cố ảnh hưởng đến khả năng xảy ra của biến cố.

 : Nếu số chấm trên lần gieo thứ hai là 2, thì để tổng số chấm là 8 thì lần gieo thứ nhất phải ra số 6. Nếu số chấm trên lần gieo thứ hai không phải là 2 thì biến cố C không thể xảy ra.




  và : Hai biến cố này cũng không độc lập vì kết quả của biến cố  ành hưởng đến khả năng xảy ra của biến cố	D. Nếu tổng số chấm trên hai lần gieo là 8, thì để tổng số chấm là 7 thì cả hai lần gieo đều phải ra số 3, nhưng điều này không thể xảy ra. Nếu tổng số chấm trên hai lần gieo không phải là 8 thì biến cố  không thể xảy ra.





Vậy các cặp biến cố  và ;  và  và  không độc lập.




Câu 87:	Hai chuyến bay của hai hãng hàng không  và , hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để chuyến bay của hãng  và hãng  khởi hành đúng giờ tương ứng là 0,92 và 0,98. Dùng sơ đồ hình cây, tính xác suất để:
a) Cả hai chuyến bay khởi hành đúng giờ;
b) Chỉ có duy nhất một trong hai chuyến bay khởi hành đúng giờ;
c) Có ít nhất một trong hai chuyến bay khởi hành đúng giờ.
Lời giải

a) Xác suất để cả hai chuyến bay khởi hành đúng giờ là tích của xác suất của hai biến cố đó, vì các chuyến bay hoạt động độc lập với nhau. Vậy ta có: 
b) Xác suất chỉ có duy nhất một trong hai chuyến bay khởi hành đúng giờ là:

c) Có ít nhất một trong hai chuyến bay khởi hành đúng giờ xảy ra khi: (1) cả hai chuyến bay đều đúng giờ, hoặc (2) chỉ có duy nhất một chuyến bay đúng giờ. Vì hai trường hợp độc lập với nhau, ta có: 


Câu 88:	Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 4. Hộp thứ hai chứa 6 viên bi cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 6. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi. Gọi  là biến cố “ Tổng các số ghi trên 2 viên bi bằng 8”,  là biến cố “Tích các số ghi trên 2 viên bi là số chẵn”.
a) Xác định không gian mẫu của phép thử.

b) Hãy tính xác suất của biến cố .


c) Tính xác suất của biến cố  và biến cố .

d)  có là hai biến cố độc lập không?


e) Hãy tìm một biến cố khác rỗng, xung khắc với biến cố  nhưng không xung khắc với biến cố .
Lời giải




a) Không gian mẫu của phép thử là , trong đó kí hiệu  là kết quả viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất được đánh số , viên bi lấy ra từ hộp thứ hai được đánh số .

b) Số phần tử của không gian mẫu là .



Khi đó biến cố  nên số kết quả thuận lợi cho  là .


Xác suất của biến cố là: .



c) Ta có  nên số kết quả thuận lợi cho  là .


Xác suất của biến cố  là .





Biến cố đối của biến cố  là : “Tích các số ghi trên hai viên bi là số lẻ”. Biến cố  xảy ra khi cả hai viên bi lấy ra đều ghi số lẻ. Do đó, số kết quả thuận lợi cho biến cố  là .


Xác suất của biến cố  là .


Xác suất của biến cố là .



d) Ta có . Suy ra  nên  không là hai biến cố độc lập.




e) Gọi  là biến cố “Cả hai viên bi lấy ra đều ghi số 2”. Biến cố  xung khắc với  nhưng không xung khắc với .


Câu 89:	Một hộp chứa 99 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 99. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Gọi  là biến cố “ Số ghi trên thẻ được chia hết cho 2”,  là biến cố “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 5”.

a) Bình nói  là biến cố “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 10”. Bình nói như vậy đúng hay sai? Tại sao?

b) Hai biến cố  có độc lập không? Tại sao?
Lời giải
a) Bình nói đúng. Vì nếu số ghi trên thẻ vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 khi và chỉ khi nó chia hết cho 10.


b) Từ 1 đến 99 có 49 số chia hết cho 2 nên xác suất của biến cố  là .


Từ 1 đến 99 có 19 số chia hết cho 5 nên xác suất của biến cố  là .


Từ 1 đến 99 có 9 số chia hết cho 10 nên xác suất của biến cố  là .


Vậy . Do đó, hai biến cố  là không độc lập.
File word và đáp án chi tiết vui lòng liên hệ zalo: 0834 332 133
Giáo viên có nhu cầu sở hữu trọn bộ file word Bài giảng Toán 6,7,8, 9,10 11,12 và bộ đề kiểm tra kết thúc chuyên đề, giữa kì, cuối kì, toán vd vdc và toán thực tế có lời giải chi tiết của Thầy giáo, Tác giả Trần Đình Cư  vui lòng liên hệ zalo Trần Đình Cư: 0834 332 133 để được hỗ trợ tối đa . Ủng hộ chính chủ để được bảo hành và nhiều ưu đãi khác.
Tránh mua các trang và cá nhân khác.
Mua đúng tài liệu, chuyển khoản đúng tên tác giả: Trần Đình Cư
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THCS của Thầy Trần Đình Cư: 
https://www.facebook.com/groups/648908762117217
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THPT của Thầy Trần Đình Cư:
https://www.facebook.com/groups/dinhcuvip0603
Link truy cập tài liệu chất lượng Thầy Trần Đình Cư (Dành cho giáo viên): https://zalo.me/g/yqbawz822
Thông tin WEB các tài liệu chính chủ của Tác giả, thầy giáo Trần Đình Cư: toanthaycu.com
Câu 90:	Minh gieo 1 hạt đậu và 1 hạt ngô. Xác suất nảy mầm của hạt đậu và hạt ngô lần lượt là 0,7 và 0,6. Biết rằng sự nảy mầm của hai hạt này là độc lập. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố:
a) “ Cả 2 hạt đều nảy mầm”;
b) “ Cả hai hạt đều không nảy mầm”;
c) “ Hạt đậu nảy mầm, hạt ngô không nảy mầm”.
Lời giải
Ta có sơ đồ hình cây như sau:
[image: ]
a) Xác suất cả 2 hạt đều nảy mầm là 0,42.
b)Xác suất cả 2 hạt đều không nảy mầm là 0,12.
c) Xác suất hạt đậu nảy mầm, hạt ngô không nảy mầm là 0,28.


Câu 91:	Một hộp chứa 4 bút xanh, 1 bút đen và 1 bút đỏ. Các cây bút có cùng kích thước và khối lượng. Chọn ra ngẫu nhiên 3 cây bút từ hộp. Gọi  là biến “Có 1 cây bút đỏ trong 3 cây bút được lấy ra”. Gọi  là biến cố “Có 1 cây bút đen trong 3 cây bút được lấy ra”.


a) Hãy tìm một biến cố xung khắc với biến cố  nhưng không xung khắc với biến cố .


b) Tính xác suất của các biến cố và.
Lời giải


a) Biến cố “Lấy ra được 1 bút đen và 2 bút xanh” xung khắc với biến cố  nhưng không xung khắc với biến cố .

b) 

là biến cố “Lấy ra được 1 bút xanh, 1 bút đen và 1 bút đỏ.

Do đó .
Câu 92:	Hộp thứ nhất chứa 4 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ 2 chứa 1 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên từ mỗi hộp 2 viên bi.


Gọi  là biến cố “Cả 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có cùng màu”;  là biến cố “Cả 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có cùng màu”.

a) Minh nói  là biến cố “Trong 4 viên bi lấy ra có 2 viên bi xanh, 2 viên bi đỏ”. Minh nói đúng hay sai? Tại sao?


b) So sánh  với .


c) Hãy tìm một biến cố khác rỗng, xung khắc với cả biến cố  và biến cố .
Lời giải

a) Minh nói sai vì nếu lấy ra từ hộp thứ nhất 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ; lấy ra từ hộp thứ hai 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ thì trong 4 viên bi lấy ra có 2 viên bi xanh, 2 viên bi đỏ nhưng cả hai biến cố  đều không xảy ra.

b) .

Vậy .



c) Gọi  là biến cố “Lấy ra từ mỗi hộp 1 viên bi xanh, 1 viên bi đỏ”. Biến cố  xung khắc với cả hai biến cố .


Câu 93:	Một hộp chứa 50 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 50. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Gọi  là biến cố “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 4”,  là biến cố “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 6”.

a) Giang nói  là biến cố “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 24”. Giang nói như vậy đúng hay sai? Tại sao?

b) Hai biến cố  có độc lập không? Tại sao?
Lời giải

a) Giang nói sai vì nếu lấy được thẻ ghi số 12 thì cả hai biến cố  xảy ra nhưng 12 không chia hết cho 24.

b) .


 là biến cố “Số ghi trên thẻ được chọn chia hết cho 12” nên .


Vì  nên  không là hai biến cố độc lập.
Câu 94:	Minh mua 2 bóng đèn. Theo một kết quả thống kê, tỉ lệ bị hỏng trong năm đầu sử dụng của loại bóng đèn Minh mua là 23%. Tính xác suất của các biến cố:

 “Cả hai bóng đèn đều bị hỏng trong năm đầu sử dụng”;

 “Cả hai bóng đèn đều không bị hỏng trong năm đầu sử dụng”.
[bookmark: _Hlk145641319]Lời giải
Do tỉ lệ bóng bị hỏng trong năm đầu sử dụng là 23% nên xác suất 1 bóng bị hỏng trong năm đầu sử dụng là 0,23.


Câu 95:	Một hộp chứa 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng có cùng kích thước và khối lượng. Chọn ra ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp. Tính xác suất của các biến cố:
a) "Cả 4 viên bi lấy ra đều có cùng màu";
b) "Có ít nhất 3 viên bi xanh trong 4 viên bi lấy ra".
Lời giải






a) Gọi  là biến cố "Cả 4 viên bi lấy ra đều có cùng màu xanh",  là biến cố "Cả 4 viên bi lấy ra có cùng màu đỏ". Vì chỉ có 3 viên bi màu vàng nên  là biến cố "Cả 4 viên bi lấy ra có cùng màu". Do  và  là hai biến cố xung khắc nên 




b) Gọi  là biến cố "Có 3 viên bi xanh trong 4 viên lấy ra". Khi đó  là biến cố "Có ít nhất 3 viên bi xanh trong 4 viên bi lấy ra". Do  và  là hai biến cố xung khắc nên


Câu 96:	Mai, Lan và 5 bạn cùng lớp xếp thành một hàng ngang theo thứ tự ngẫu nhiên. Tính xác suất của biến cố "Có ít nhất một trong hai bạn Mai và Lan đứng ở đầu hàng".
Lời giải
Số cách xếp 7 người thành một hàng ngang là 7 !.


Gọi  là biến cố "Mai đứng ở đầu hàng",  là biến cố "Lan đứng ở đầu hàng".


Xác suất của biến cố  là .


Xác suất của biến cố  là .

Xác suất của biến cố "Hai bạn Lan và Mai đứng ở hai đầu hàng" là: 
Xác suất của biến cố "Có ít nhất một trong hai bạn Mai và Lan đứng ở đầu hàng"là:


Câu 97:	Một nhóm gồm 8 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Chọn ra ngẫu nhiên 5 học sinh từ nhóm. Sử dụng sơ đồ hình cây, hãy tính xác suất của biến cố "Có ít nhất 3 học sinh nữ trong 5 học sinh vừa chọn".
Lời giải
Ta có sơ đồ hình cây:
[image: ]
Xác suất của biến cố "Có ít nhất 3 học sinh nữ trong 5 học sinh vừa chọn" là


File word và đáp án chi tiết vui lòng liên hệ zalo: 0834 332 133
Giáo viên có nhu cầu sở hữu trọn bộ file word Bài giảng Toán 6,7,8, 9,10 11,12 và bộ đề kiểm tra kết thúc chuyên đề, giữa kì, cuối kì, toán vd vdc và toán thực tế có lời giải chi tiết của Thầy giáo, Tác giả Trần Đình Cư  vui lòng liên hệ zalo Trần Đình Cư: 0834 332 133 để được hỗ trợ tối đa . Ủng hộ chính chủ để được bảo hành và nhiều ưu đãi khác.
Tránh mua các trang và cá nhân khác.
Mua đúng tài liệu, chuyển khoản đúng tên tác giả: Trần Đình Cư
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THCS của Thầy Trần Đình Cư: 
https://www.facebook.com/groups/648908762117217
Tham gia nhóm Tài liệu Toán THPT của Thầy Trần Đình Cư:
https://www.facebook.com/groups/dinhcuvip0603
Link truy cập tài liệu chất lượng Thầy Trần Đình Cư (Dành cho giáo viên): https://zalo.me/g/yqbawz822
Thông tin WEB các tài liệu chính chủ của Tác giả, thầy giáo Trần Đình Cư: toanthaycu.com
Câu 98:	Một hộp chứa 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 20. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ từ hộp. Tính xác suất của các biến cố:
a) "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra nhỏ hơn 4 hoặc lớn hơn 37 ";
b) "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra chia hết cho 6".
Lời giải



a) Gọi  là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ nhỏ hơn 4". Biến cố  xảy ra khi 2 thẻ được chọn ghi số 1 và 2. Do đó .



Gọi  là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lớn hơn 37 ". Biến cố  xảy ra khi 2 thẻ được chọn ghi số 20 và 18 hoặc 20 và 19. Do đó .



Do  và  là hai biến cố xung khắc nên xác suất của biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra nhỏ hơn 4 hoặc lớn hơn 37 là 

b) Gọi  là biến cố "Trong 2 thẻ lấy ra có ít nhất 1 thẻ ghi số chia hết cho 6 ".
Do có 3 thẻ chia hết cho 6 nên xác suất của biến cố "Trong 2 thẻ lấy ra không có thẻ nào ghi số chia hết cho 6 "là




Vậy xác suất của biến cố  là 


Gọi  là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra chia hết cho 6 nhưng không có thẻ nào ghi số chia hết cho 6". Biến cố  xảy ra khi trong hai thẻ lấy ra có một thẻ ghi số chẵn nhưng không chia hết cho 3 (có 7 thẻ như vậy) và thẻ còn lại ghi số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 6 (có 3 thẻ như vậy).


Vậy xác suất của biến cố  là 


Do  và  là hai biến cố xung khắc nên xác suất của biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra chia hết cho 6 "là


Câu 99:	Trong một cuộc gặp mặt có 63 đoàn viên tham dự, trong đó có 25 người đến từ miền Bắc, 19 người đến từ miền Nam và 19 người đến từ miền Trung.
a) Gặp ngẫu nhiên 1 đoàn viên trong cuộc gặp mặt, tính xác suất của biến cố "Đoàn viên được gặp đến từ miền Nam hoặc miền Trung".
b) Gặp ngẫu nhiên 2 đoàn viên trong cuộc gặp mặt, tính xác suất của biến cố "Hai đoàn viên được gặp cùng đến từ miền Bắc hoặc cùng đến từ miền Nam".
Lời giải


a) ; b) .
Câu 100:	Một túi chứa 2 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng có cùng kích thước và khối lượng. Chọn ra ngẫu nhiên 3 viên bi từ túi. Tính xác suất của các biến cố:
a) "Cả 3 viên bi lấy ra đều có cùng màu";
b) "Có không quá 1 viên bi xanh trong 3 viên bi lấy ra";
c) "Có đúng hai màu trong 3 viên bi lấy ra".
Lời giải


a) ; b) .






c) Gọi  là biến cố "Có đúng hai màu trong 3 viên bi lấy ra". Biến cố đối của biến cố  là biến cố  với  là biến cố "Cả 3 bi lấy ra đều có cùng màu" và  là biến cố " 3 viên bi lấy ra có đủ cả 3 màu". Ta có 



Do  và  là hai biến cố xung khắc nên .

Vậy .
Câu 101:	Một hộp chứa 10 quả bóng xanh và 10 quả bóng đỏ có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 5 quả bóng từ hộp. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của biến cố "Có ít nhất 3 quả bóng xanh trong 5 quả bóng lấy ra".
Lời giải


Sơ đồ hình cây:
[image: ]
Câu 102:	Châu gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất liên tiếp cho đến khi xuất hiện mặt 6 chấm thì dừng lại. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của biến cố "Châu phải gieo không quá 3 lần để xuất hiện mặt 6 chấm".
Lời giải
[image: ]
Xác suất của biến cố "Châu phải gieo không quá 3 lần để xuất hiện mặt 6 chấm" là


Câu 103:	Trong một trò chơi, Dương chọn ra 5 số từ 100 số tự nhiên đầu tiên. Sau đó, người ta chọn ra ngẫu nhiên 3 số may mắn từ 100 số tự nhiên đầu tiên đó. Tính xác suất của các biến cố:

: "Không có số may mắn nào trong 5 số Dương đã chọn";

: "Có đúng 1 số may mắn trong 5 số Dương đã chọn".
Lời giải

Biến cố  xảy ra khi 3 số may mắn nằm trong 95 số mà Dương không chọn.


Do đó, xác suất của biến cố  là 

Biến cố  xảy ra khi trong 3 số may mắn, có 1 số Dương đã chọn, 2 số còn lại nằm trong 95 số mà Dương không chọn.


Do đó, xác suất của biến cố  là 
Câu 104:	Một hộp chứa 3 quả bóng xanh và một số quả bong đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp. Biết rằng xác suất của biến cố "Lấy được 2 quả bóng đỏ" gấp 5 lần xác suất của biến cố "Lấy được 2 quả bóng xanh". Tính xác suất của biến cố "Lấy được 2 quả bóng có cùng màu".
Lời giải


Gọi  là số bóng đỏ có trong hộp. Khi đó, tổng số bóng có trong hộp là .

Xác suất lấy được 2 quả bóng xanh là: .

Xác suất lấy được 2 quả bóng đỏ là: .

Theo đề Câu, ta có Theo đề Câu, ta có: 


Do  là số tự nhiên nên .

Do đó, xác suất của biến cố "Cả 2 quả bóng lấy ra đều có cùng màu" là 

[bookmark: _GoBack]Câu 105:	Gieo ngẫu nhiên 3 con xúc xắc cân đối va đồng chât. Tính xác suất của biến cố : "Tích số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc chia hết cho 15 ".
Lời giải


Gọi  là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc không chia hết cho 5 ",  là biến cố "Tích số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc không chia hết cho 3 ".


Khi đó,  là biến cố đối của biến cố .

Ta có .

Do đó, xác suất của biến cố : "Tích số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc chia hết cho 15 "là:


Câu 106:	Một hộp chứa 40 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 40. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai thẻ từ hộp. Tính xác suất của các biến cố:
a) "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra nhỏ hơn 4 hoặc lớn hơn 76 ";
b) "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra chia hết cho 10 ".
Lời giải



a) Gọi  là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra nhỏ hơn 4 hoặc lớn hơn 76 ". Gọi  là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra nhỏ hơn 4 ",  là biến cố "Tổng các số ghi trên 2 thẻ lấy ra lớn hơn 76 ".

Khi đó, ta có .


Biến cố  xảy ra khi 2 tấm thẻ được chọn ghi số 1 và 2. Do đó .




Biến cố  xảy ra khi 2 tấm thẻ được chọn ghi số  hoặc . Do đó, 



Do  và  là hai biến cố xung khắc nên: 


b) Từ 1 đến 40 có 8 số chia hết cho  số chia hết cho 2 và 4 số chia hết cho 10. Gọi  là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra chia hết cho 10 ".


Gọi  là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra không chia hết cho 5 ",  là biến cố "Tích các số ghi trên 2 thẻ lấy ra không chia hết cho 2 ".


Khi đó,  là biến cố đối của biến cố .

Ta có

Do đó, xác suất biến cố B "Tích các số ghi trên hai thẻ chia hết cho 10" là 
Câu 107:	Trong một trò chơi, Trọng chọn ngẫu nhiên 5 số trong 20 số từ 1 đến 20, Thuỷ cũng chọn ra ngẫu nhiên 5 số trong 20 số đó. Tính xác suất của các biến cố

: "Trọng và Thuỷ đều chọn số 1 ";

: "Trọng và Thuỷ không chọn được số nào giống nhau".
Lời giải
a) ; b) .




Câu 108:	Bốn bạn An, Bình, Châu, Dương đứng ngẫu nhiên thành một hàng ngang để chụp ảnh. Gọi  là biến cố "An đứng cạnh Bình",  là biến cố "Châu đứng ở đầu hàng". Tính xác suất của các biến cố  và .
Lời giải
.
Câu 109:	Một hộp đựng 10 tấm thẻ màu trắng được đánh số từ 1 đến 10 và 5 tấm thẻ màu xanh được đánh số từ 1 đến
5. Các tấm thẻ có cùng kích thước và khối lượng. Rút ra ngẫu nhiên 2 tấm thẻ từ trong hộp. Tính xác suất của các biến cố:
a) "Hai thẻ lấy ra có cùng màu".
b) "Có ít nhất 1 thẻ màu trắng và ghi số chẵn trong hai thẻ lấy ra".
Lời giải


a) ; b) .


Câu 110:	Tỉ lệ chuyến bay từ Hà Nội vào Cần Thơ bị chậm giờ là . Tỉ lệ chuyến bay từ Cần Thơ về Hà Nội bị chậm giờ là . Thảo bay từ Hả Nội vào Cần Thơ và bay trở lại Hà Nội sau một tháng. Biết rằng khả năng bị chậm giờ của hai chuyến bay đó là độc lập với nhau. Tính xác suất của biến cố "Hai chuyến bay đều không bị chậm giờ".
Lời giải
Xác suất của biến cố "Hai chuyến bay đều không bị chậm giờ" là: 0,9215
7. Một hộp chứa 1 viên bi xanh và một số viên bi trắng có cùng kích thước và khối lượng. Biết rằng nếu chọn ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thì xác suất lấy được 2 bi cùng màu là 0,6. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên bi trắng?
Lời giải
Trong hộp có bao nhiêu viên bi trắng là: 4

Câu 111:	Một nhóm học sinh gồm 4 bạn nữ và một số bạn nam. Chọn ra ngẫu nhiên 2 bạn từ nhóm. Biết rằng xác suất để 2 bạn được chọn đều là nam là . Tính xác suất của biến cố "Cả 2 bạn được chọn có cùng giới tính".
Lời giải

Xác suất của biến cố "Cả 2 bạn được chọn có cùng giới tính" là: 




Câu 112:	Chọn ngẫu nhiên 2 hình vuông trong bảng ô vuông kích thước . Gọi  là biến cố "Hai hình vuông được chọn có đúng 1 đỉnh chung",  là biến cố "Hai hình vuông được chọn có 1 cạnh chung". Tính xác suất của biến cố .
Lời giải


Xác suất của biến cố  là: 
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